
Phụ lục II. 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2025
Tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-BXD ngày 28 tháng 01 năm 2026)

STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 53/2019/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Quy định mức giá, khung giá một số dịch 
vụ chuyên ngành hàng không tại cảng 
hàng không, sân bay Việt Nam.

2.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 17/2019/TT-BGTVT
ngày 03 tháng 05 năm 2019

Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển 
hành khách trên các đường bay nội địa.

3.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 34/2023/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 11 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 
tháng 05 năm 2019 ban hành khung giá 
dịch vụ vận chuyển hành khách trên các 
đường bay nội địa.

4.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 13/2022/TT-BGTVT

ngày 30 tháng 6 năm 2022
Quy định khung giá nhượng quyền khai 
thác dịch vụ hàng không.

5.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 13/2024/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 05 năm 2024

Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá 
dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa 
và giá dịch vụ chuyên ngành hàng 
không.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
44/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định cơ chế, chính 
sách quản lý giá dịch vụ vận 
chuyển hàng không nội địa và 
giá dịch vụ chuyên ngành hàng 
không.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-53-2019-tt-bgtvt-muc-gia-khung-gia-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-tai-san-bay-386323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-17-2019-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-tren-cac-duong-bay-noi-dia-398156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-34-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-17-2019-TT-BGTVT-khung-gia-van-chuyen-hanh-khach-589150.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-17-2019-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-tren-cac-duong-bay-noi-dia-398156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-13-2022-TT-BGTVT-khung-gia-nhuong-quyen-khai-thac-dich-vu-hang-khong-369115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-13-2024-TT-BGTVT-co-che-chinh-sach-quan-ly-gia-dich-vu-van-chuyen-hang-khong-noi-dia-611705.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

6.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 23/2021/TT-BGTVT

ngày 05 tháng 11 năm 2021

Hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố 
danh mục dự án. phương pháp, tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu 
lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch 
vụ chuyên ngành hàng không tại cảng 
hàng không, sân bay.

7.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 12/2023/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 6 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 
tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn về lập, phê 
duyệt, công bố danh mục dự án. phương 
pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 
và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công 
trình dịch vụ chuyên ngành hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
19/2025/TT-BXD ngày 
09/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng

30/8/2025

II - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

8.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 12/2011/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 3 năm 2011

Quy định về cấp, thu hồi giấy chứng 
nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính 
theo Công ước quốc tế về trách nhiệm 
dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 
1992.

9. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 29/2019/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 8 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm 
bảo tài chính theo Công ước quốc tế về 
trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô 
nhiễm dầu năm 1992.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
22/2025/TT-BXD ngày 
31/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc bảo đảm tài chính về trách 
nhiệm dân sự theo Công ước 
quốc tế về trách nhiệm dân sự 
đối với tổn thất ô nhiễm dầu 
năm 1992 và Công ước quốc tế 
về trách nhiệm dân sự đối với 
tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 
năm 2001

30/9/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-cong-trinh-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-493941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-12-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-23-2021-TT-BGTVTdu-thau-hang-khong-571342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-cong-trinh-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-493941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2011-TT-BGTVT-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-122053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-29-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2011-TT-BGTVT-421040.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2011-TT-BGTVT-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-122053.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

10.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 46/2011/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 6 năm 2011

Quy định về cấp, thu hồi giấy chứng 
nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính 
theo Công ước quốc tế về trách nhiệm 
dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên 
liệu năm 2001.

11.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 28/2019/TT-BGTVT

ngày 12 tháng 8 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 46/2011/TT- BGTVT ngày 30 
tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm 
bảo tài chính theo Công ước quốc tế về 
trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô 
nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001. 

12.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 27/2016/TT-BGTVT

ngày 12 tháng 10 năm 2016

Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn hoa 
tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng 
hoạt động hoa tiêu hàng hải.

13.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 54/2023/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 12 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư 27/2016/TT-BGTVT ngày 12 tháng 
10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, 
thu hồi Giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy 
chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu 
hàng hải.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
31/2025/TT-BXD ngày 
31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về tiêu 
chuẩn đào tạo hoa tiêu hàng hải. 
cấp, thu hồi chứng chỉ chuyên 
môn hoa tiêu hàng hải và giấy 
chứng nhận vùng hoạt động hoa 
tiêu hàng hải.

30/12/2025

III – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

14.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 08/2019/TT-BGTVT
ngày 28 tháng 02 năm 2019

Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu 
kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa theo chất lượng 
thực hiện.

Được thay thế bởi Thông tư số 
37/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định tiêu chí giám 
sát, nghiệm thu kết quả bảo trì 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-46-2011-TT-BGTVT-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-126345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-28-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-46-2011-TT-BGTVT-421039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-46-2011-TT-BGTVT-cap-thu-hoi-giay-chung-nhan-bao-hiem-126345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-27-2016-TT-BGTVT-dao-tao-cap-giay-chung-nhan-kha-nang-chuyen-mon-hoa-tieu-hang-hai-2016-318176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-54-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-27-2016-TT-BGTVT-Giay-chung-nhan-hoa-tieu-hang-hai-598453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-27-2016-TT-BGTVT-dao-tao-cap-giay-chung-nhan-kha-nang-chuyen-mon-hoa-tieu-hang-hai-2016-318176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-08-2019-tt-bgtvt-tieu-chi-giam-sat-bao-tri-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-thuy-408313.aspx


4

STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa theo 
chất lượng thực hiện.

15.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 35/2019/TT-BGTVT

ngày 09 tháng 9 năm 2019

Quy định về hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển, Thông tư 
số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về hoạt động nạo vét 
trong vùng nước đường thủy nội địa.

16.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 22/2021/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 09 năm 2021

Quy định về phương pháp và tiêu chuẩn 
đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước 
cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa 
kết hợp thu hồi sản phẩm.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
43/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 
57/2024/NĐ-CP ngày 20 tháng 
5 năm 2024 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển và vùng 
nước đường thủy nội địa

01/01/2025

17.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2017/TT-BGTVT
ngày 20 tháng 01 năm 2017

Quy định nội dung, chương trình đào tạo 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa.

18. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 06/2020/TT-BGTVT
ngày 09 tháng 3 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 
tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội địa.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
64/2024/TT-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa.

01/7/2025

19.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 18/2021/TT-BGTVT
ngày 14 tháng 9 năm 2021

Quy định về tổ chức và hoạt động của 
Cảng vụ đường thủy nội địa.

20. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 61/2024/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 12 năm 2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14 
tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức 
và hoạt động của Cảng vụ đường thủy 
nội địa.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
18/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về tổ chức 
và hoạt động của Cảng vụ hàng 
hải, Cảng vụ đường thủy nội 
địa.

15/8/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2019-tt-bgtvt-hoat-dong-nao-vet-vung-nuoc-cang-bien-423657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-33-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-423608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-22-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-nao-vet-vung-nuoc-cang-bien-490335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2017-tt-bgtvt-chuong-trinh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-324785.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-03-2017-TT-BGTVT-chuong-trinh-dao-tao-thuyen-vien-436744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2017-tt-bgtvt-chuong-trinh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-324785.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-18-2021-TT-BGTVT-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cang-vu-duong-thuy-noi-dia-488436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-61-2024-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-18-2021-TT-BGTVT-636358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-18-2021-TT-BGTVT-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cang-vu-duong-thuy-noi-dia-488436.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

21.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 19/2021/TT-BGTVT
ngày 14 tháng 9 năm 2021

Quy định về tổ chức và hoạt động của 
Cảng vụ hàng hải.

22.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2025/TT-BGTVT
ngày 09 tháng 01 năm 2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14 
tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức 
và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

IV – LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

23.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2021/TT-BGTVT
ngày 08 tháng 02 năm 2021

Quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ 
tầng đường sắt quốc gia.

Được thay thế bởi Thông tư số 
06/2025/TT-BXD ngày 
12/5/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Thông tư quy định về 
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường sắt quốc gia.

30/6/2025

V – LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

24. Luật của Quốc 
hội

Số 23/2008/QH12
ngày 13 tháng 11 năm 2008 Giao thông đường bộ.

Được thay thế bởi Luật Đường 
bộ số 35/2024/QH15 ngày 
27/6/2024 của Quốc hội.

01/01/2025

25. Nghị định của 
Chính phủ

Số 10/2020/NĐ-CP
ngày 17 tháng 01 năm 2020

Quy định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

26.
Nghị định của 

Chính phủ Số 119/2021/NĐ-CP
ngày 24 tháng 11 năm 2021

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, 
thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua 
biên giới.

27.
Nghị định của 

Chính phủ Số 47/2022/NĐ-CP
ngày 19 tháng 7 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 
01 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô.

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
158/2024/NĐ-CP ngày 
18/11/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động vận tải đường 
bộ.

01/01/2025

28. Nghị định của 
Chính phủ

Số 65/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2016

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái 
xe.

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
160/2024/NĐ-CP ngày 
18/11/2024 của Chính phủ quy 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2021-TT-BGTVT-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cang-vu-hang-hai-488442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-03-2025-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BGTVT-hoat-dong-Cang-vu-hang-hai-639781.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2021-TT-BGTVT-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Cang-vu-hang-hai-488442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-03-2021-TT-BGTVT-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-465789.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-10-2020-ND-CP-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2021-nd-cp-trinh-tu-cap-thu-hoi-giay-phep-van-tai-duong-bo-qua-bien-gioi-499123.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-47-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-10-2020-ND-CP-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-522482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-10-2020-ND-CP-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

29.
Nghị định của 

Chính phủ Số 138/2018/NĐ-CP
ngày 08 tháng 10 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 
dịch vụ sát hạch lái xe.

định về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe.

30. Nghị định của 
Chính phủ

Số 11/2010/NĐ-CP
ngày 24 tháng 02 năm 2010

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng đường bộ.

31.
Nghị định của 

Chính phủ Số 100/2013/NĐ-CP
ngày 03 tháng 9 năm 2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

32. Nghị định của 
Chính phủ

Số 125/2018/NĐ-CP
ngày 19 tháng 9 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

33. Nghị định của 
Chính phủ

Số 01/2024/NĐ-CP
ngày 01 tháng 01 năm 2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Nghị định 
số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 
năm 2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định 
số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 
năm 2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-
CP ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nghị 

Được thay thế bởi Nghị định số 
165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
Đường bộ và Điều 77 của Luật 
Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-138-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-307544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-205919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-125-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-394989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-01-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-bao-ve-ha-tang-giao-thong-duong-bo-593619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-205919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-125-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-394989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-117-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-ha-tang-giao-thong-duong-bo-498263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-117-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-ha-tang-giao-thong-duong-bo-498263.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 
năm 2022).

34. Nghị định của 
Chính phủ

Số 32/2014/NĐ-CP
ngày 22 tháng 4 năm 2014

Quản lý, khai thác và bảo trì công trình 
đường cao tốc.

35. Nghị định của 
Chính phủ

Số 25/2023/NĐ-CP
ngày 19 tháng 5 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 
năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì 
công trình đường cao tốc.

36. Nghị định của 
Chính phủ

Số 117/2021/NĐ-CP
ngày 22 tháng 12 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ.

37.
Nghị định của 

Chính phủ Số 64/2016/NĐ-CP
ngày 01 tháng 7 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 
02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

38.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 16/2021/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 8 năm 2021

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

39.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

số 02/2023/TT-BGTVT
ngày 21 tháng 3 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ.

40.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 08/2023/TT-BGTVT
ngày 02 tháng 06 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

Được thay thế bởi Thông tư số 
47/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định trình tự, thủ tục kiểm 
định, miễn kiểm định lần đầu, 
cải tạo xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng. trình tự, thủ tục 
kiểm định khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-70-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-linh-vuc-duong-bo-530726.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-32-2014-nd-cp-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-227095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-25-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-32-2014-ND-CP-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-566989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-32-2014-nd-cp-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-227095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-117-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-11-2010-ND-CP-quan-ly-ha-tang-giao-thong-duong-bo-498263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-02-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-an-toan-phuong-tien-giao-thong-560217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-kiem-dinh-phuong-tien-giao-thong-568455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
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cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
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Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ.

41. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 30/2024/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 08 năm 2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
và Thông tư số 03/2018/TT-
BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô 
nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 
số 116/2017/NĐ-CP.

42.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 85/2014/TT-BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 2014

Quy định về cải tạo phương tiện cơ giới 
giao thông đường bộ.

43.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 43/2023/TT-BGTVT

 ngày 29 tháng 12 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định về cải tạo 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ, Thông tư số 42/2018/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và 
Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 
đăng kiểm.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2024-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-kiem-dinh-an-toan-phuong-tien-duong-bo-621101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2018-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2018-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to-353034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-85-2014-TT-BGTVT-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-85-2014-TT-BGTVT-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-585073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-85-2014-TT-BGTVT-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-linh-vuc-dang-kiem-522608.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

44.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 35/2016/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 11 năm 2016

Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng 
đường bộ các dự án đầu tư xây dựng 
đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao 
thông vận tải quản lý.

45.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 28/2021/TT-BGTVT

ngày 30 tháng 11 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định mức giá tối 
đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án 
đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh 
do Bộ Giao thông vận tải quản lý kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
32/2024/TT-BGTVT ngày 
13/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý giá 
dịch vụ sử dụng đường bộ của 
các dự án đầu tư xây dựng 
đường bộ để kinh doanh do 
Trung ương quản lý

01/01/2025

46.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 31/2020/TT-BGTVT

ngày 08 tháng 12 năm 2020

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà 
thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do 
Trung ương quản lý.

47.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 37/2022/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 12 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định khung giá 
dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ 
được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước, do Trung ương quản lý.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
33/2024/TT-BGTVT ngày 
14/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý giá 
dịch vụ sử dụng phà được đầu 
tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước, do Trung ương quản lý

01/01/2025

48.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 45/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Quy định về hoạt động của trạm thu phí 
đường bộ.

Được thay thế bởi Thông tư số 
34/2024/TT-BGTVT ngày 
14/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về hoạt động 
trạm thu phí đường bộ

01/01/2025

49.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 06/2011/TT-BGTVT

ngày 07 tháng 3 năm 2011

Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật về giao thông đường bộ cho người 
điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia 
giao thông đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
35/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-35-2016-tt-bgtvt-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-327955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-28-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-ve-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-497048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-35-2016-tt-bgtvt-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-327955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2020-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-thuoc-quoc-lo-dau-tu-bang-ngan-sach-459011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-37-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-31-2020-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-549072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2020-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-thuoc-quoc-lo-dau-tu-bang-ngan-sach-459011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-45-2021-TT-BGTVT-hoat-dong-tram-thu-phi-duong-bo-502706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2011-TT-BGTVT-boi-duong-kien-thuc-phap-luat-giao-thong-119977.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

50.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 07/2013/TT- BGTVT
ngày 03 tháng 5 năm 2013

Quy định về quản lý, vận hành và khai 
thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe.

51.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 29/2015/TT-BGTVT
ngày 06 tháng 7 năm 2015

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái 
xe quốc tế. 

52.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 12/2017/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2017

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ.

53.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 38/2019/TT-BGTVT
ngày 08 tháng 10 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

54.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 01/2021/TT-BGTVT
ngày 27 tháng 01 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

55.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 04/2022/TT-BGTVT

ngày 22 tháng 4 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15 tháng 
4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường 
bộ.

GTVT quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe. cấp, 
sử dụng giấy phép lái xe quốc 
tế. đào tạo, kiểm tra cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật giao thông đường bộ cho 
người điều khiển xe máy 
chuyên dùng

56.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 12/2020/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 5 năm 2020

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 
tải đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
36/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-07-2013-TT-BGTVT-quan-ly-khai-thac-he-thong-thong-tin-giay-phep-lai-xe-185178.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-38-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-426314.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-04-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-511581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

57.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 02/2021/TT-BGTVT

ngày 04 tháng 2 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

58.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 17/2022/TT-BGTVT

ngày 15 tháng 7 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

59. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 18/2024/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 5 năm 2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

GTVT quy định về tổ chức, 
quản lý hoạt động vận tải bằng 
xe ô tô và hoạt động của bến xe, 
bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm 
dừng xe trên đường bộ. quy 
định trình tự, thủ tục đưa bến 
xe, trạm dừng nghỉ vào khai 
thác.  

60.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 31/2019/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 8 năm 2019

Quy định về tốc độ và khoảng cách an 
toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 
tham gia giao thông đường bộ.

Được thay thế bởi Thông tư số 
38/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về tốc độ và 
khoảng cách an toàn của xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng tham 
gia giao thông trên đường bộ.

01/01/2025

61.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 46/2015/TT-BGTVT
ngày 07 tháng 09 năm 2015

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của 
đường bộ. lưu hành xe quá tải trọng, xe 
quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên 
đường bộ. vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên 
phương tiện giao thông đường bộ khi 
tham gia giao thông trên đường bộ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
39/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Quy định về tải trọng, 
khổ giới hạn của đường bộ. lưu 
hành xe quá khổ giới hạn, xe 
quá tải trọng, xe bánh xích trên 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-02-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-van-tai-bang-xe-o-to-465034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-17-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-van-tai-bang-o-to-522401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-18-2024-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-quy-dinh-quan-ly-van-tai-bang-xe-o-to-611976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2020-TT-BGTVT-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-toc-do-va-khoang-cach-an-toan-cua-xe-co-gioi-423005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2015-tt-bgtvt-tai-trong-kho-gioi-han-luu-hanh-xe-qua-tai-trong-qua-kho-gioi-han-duong-bo-290003.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

62.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 35/2023/TT-BGTVT
ngày 13 tháng 12 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 
tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tải trọng, 
khổ giới hạn của đường bộ. lưu hành xe 
quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích trên đường bộ. vận chuyển 
hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn 
xếp hàng hóa trên phương tiện giao 
thông đường bộ khi tham gia giao thông 
trên đường bộ.

63.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 41/2023/TT-BGTVT

ngày 29 tháng 12 năm 2023
Quy định về xếp hàng hóa trên phương 
tiện giao thông đường bộ.

đường bộ. hàng siêu trường, 
siêu trọng, vận chuyển hàng 
siêu trường, siêu trọng. xếp 
hàng hóa trên phương tiện giao 
thông đường bộ. cấp giấy phép 
lưu hành cho xe quá tải trọng, 
xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng trên đường 
bộ.

64.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2019/TT-BGTVT
ngày 11 tháng 01 năm 2019

Quy định về công tác phòng, chống và 
khắc phục hậu thiên tai trong lĩnh vực 
đường bộ.

65. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 43/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 
tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về công tác 
phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 
tai trong lĩnh vực đường bộ.

66. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 22/2023/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 6 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 
tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về công tác 
phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 
tai trong lĩnh vực đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
40/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Quy định về công tác 
phòng, chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai trong lĩnh vực 
đường bộ.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-46-2015-TT-BGTVT-kho-gioi-han-cua-duong-bo-590479.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2015-tt-bgtvt-tai-trong-kho-gioi-han-luu-hanh-xe-qua-tai-trong-qua-kho-gioi-han-duong-bo-290003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2023-TT-BGTVT-xep-hang-hoa-tren-phuong-tien-giao-thong-duong-bo-593335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-03-2019-TT-BGTVT-phong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-407515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BGTVT-khac-phuc-thien-tai-duong-bo-499860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-03-2019-TT-BGTVT-phong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-407515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-22-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-03-2019-TT-BGTVT-phong-chong-thien-tai-574741.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-03-2019-TT-BGTVT-phong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-407515.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

67.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 50/2015/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 9 năm 2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ.

68. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 35/2017/TT-BGTVT
ngày 09 tháng 10 năm 2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ.

69.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 13/2020/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 6 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và 
Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 
09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
41/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bộ.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-13-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-bao-ve-ket-cau-ha-tang-duong-bo-446511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-363772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

70.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 39/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

71.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 37/2018/TT-BGTVT
ngày 07 tháng 6 năm 2018

Quy định về quản lý, vận hành, khai thác 
và bảo trì công trình đường bộ.

72.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 41/2021/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 12 năm 2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 
tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản lý, 
vận hành, khai thác và bảo trì công trình 
đường bộ.

73.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 04/2019/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 1 năm 2019

Quy định về tuần đường, tuần kiểm để 
bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

74.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 48/2019/TT-BGTVT
ngày 17 tháng 12 năm 2019

Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu 
kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ theo chất lượng thực 
hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài 
sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

75.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 12/2014/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 4 năm 2014

Quy định về quản lý, vận hành khai thác 
cầu trên đường giao thông nông thôn.

76.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 32/2014/TT-BGTVT
ngày 08 tháng 8 năm 2014

Quy định về quản lý, vận hành khai thác 
đường giao thông nông thôn.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
41/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bộ.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-quan-ly-ket-cau-giao-thong-500133.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2015-TT-BGTVT-huong-dan-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-khai-thac-va-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-374657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-502527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-khai-thac-va-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-374657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-04-2019-TT-BGTVT-tuan-duong-tuan-kiem-de-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-406440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-48-2019-TT-BGTVT-giam-sat-ket-qua-bao-tri-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-431642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2014-TT-BGTVT-quan-ly-van-hanh-khai-thac-cau-giao-thong-nong-thon-230294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-32-2014-TT-BGTVT-huong-dan-quan-ly-van-hanh-khai-thac-duong-giao-thong-nong-thon-244216.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

77.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 26/2012/TT-BGTVT
ngày 20 tháng 7 năm 2012

Quy định về việc xác định và xử lý vị trí 
nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác.

78.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 90/2014/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2014

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, 
khai thác và bảo trì công trình đường cao 
tốc. 

79.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

số 45/2018/TT-BGTVT 
ngày 13 tháng 8 năm 2018

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn một số 
nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì 
công trình đường cao tốc

80.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 48/2023/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội 
dung về quản lý, khai thác và bảo trì công 
trình đường cao tốc.

81.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 79/2015/TT-BGTVT

ngày 10 tháng 12 năm 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ QCVN 40:2015/BGTVT.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
49/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành  quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về trung tâm sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ

01/01/2025

82. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 54/2019/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
51/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-26-2012-TT-BGTVT-quy-dinh-viec-xac-dinh-va-xu-ly-vi-tri-nguy-hiem-144839.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-90-2014-TT-BGTVT-huong-dan-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-266755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-90-2014-TT-BGTVT-bao-tri-duong-cao-toc-593351.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-90-2014-TT-BGTVT-huong-dan-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-266755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-79-2015-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Trung-tam-sat-hach-lai-xe-co-gioi-duong-bo-298245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-40-2015-BGTVT-Trung-tam-sat-hach-lai-xe-co-gioi-duong-bo-915201.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-54-2019-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-hieu-duong-bo-434826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-41-2019-BGTVT-Bao-hieu-duong-bo-918577.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
thuật quốc gia về báo hiệu 
đường bộ

83.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 31/2011/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2011

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới 
nhập khẩu.

84.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 55/2014/TT-BGTVT

ngày 20 tháng 10 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

85. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2018/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 01 năm 2018

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô 
tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị 
định số 116/2017/NĐ-CP.

86.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 05/2020/TT-BGTVT
ngày 26 tháng 02 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 
tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc 
đối tượng của Nghị định 
số 116/2017/NĐ-CP.

87.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 44/2012/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 10 năm 2012

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, 
xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập 
khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô 
tô, xe gắn máy.

88. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 19/2014/TT-BGTVT
ngày 28 tháng 5 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
54/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về trình tự, thủ tục 
chứng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường của xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng, phụ tùng của xe 
cơ giới trong nhập khẩu.

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2011-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-55-2014-TT-BGTVT-sua-doi-31-2011-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thua-xe-co-gioi-nhap-khau-256403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2011-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2018-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to-353034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-05-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-03-2018-TT-BGTVT-an-toan-ky-thuat-o-to-nhap-khau-436150.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-03-2018-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to-353034.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-44-2012-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-152031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2014-TT-BGTVT-sua-doi-23-2009-TT-BGTVT-44-2012-TT-BGTVT-41-2013-TT-BGTVT-235288.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-23-2009-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bao-ve-moi-truong-xe-may-chuyen-dung-96525.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 
23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, 
xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu 
sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn 
máy và Thông tư số 41/2013/TT-
BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.

89.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 06/2024/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 3 năm 2024
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về đường bộ cao tốc QCVN 115:2024.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
57/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
đường bộ cao tốc

01/01/2025

90. Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 39/2024/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 11 năm 2024

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của 
đường bộ. lưu hành xe quá khổ giới hạn, 
xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường 
bộ. hàng siêu trường, siêu trọng, vận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. xếp 
hàng hóa trên phương tiện giao thông 
đường bộ. cấp giấy phép lưu hành cho xe 
quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng trên đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về tải trọng, 
khổ giới hạn của đường bộ. lưu 
hành xe quá khổ giới hạn, xe 
quá tải trọng, xe bánh xích trên 
đường bộ. hàng siêu trường, 
siêu trọng, vận chuyển hàng 
siêu trường, siêu trọng. xếp 
hàng hóa trên phương tiện giao 
thông đường bộ. cấp giấy phép 
lưu hành cho xe quá tải trọng, 
xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vận chuyển hàng siêu 

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-44-2012-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-152031.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2013-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-dap-dien-212638.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2013-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-dap-dien-212638.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2024-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-duong-bo-cao-toc-604966.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-115-2024-BGTVT-Duong-bo-cao-toc-920987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2024-TT-BGTVT-luu-hanh-xe-qua-kho-gioi-han-xe-qua-tai-trong-xe-banh-xich-tren-duong-bo-633952.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
trường, siêu trọng trên đường 
bộ.

91.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 35/2024/TT-BGTVT

ngày 15 tháng 11 năm 2024

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe. cấp, sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế. đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 
thông đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
14/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về đào tạo 
lái xe. đào tạo, kiểm tra, cấp 
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật về giao thông đường 
bộ.

01/9/2025

VI – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

92. Nghị định của 
Chính phủ

Số 95/2009/NĐ-CP
ngày 30 tháng 10 năm 2009

Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô 
tô chở hàng và xe ô tô chở người.

93. Nghị định của 
Chính phủ

Số 139/2018/NĐ-CP
ngày 08 tháng 10 năm 2018

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm 
định xe cơ giới.

94. Nghị định của 
Chính phủ

Số 30/2023/NĐ-CP
ngày 08 tháng 6 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 
10 năm 2018 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

95. Nghị định của 
Chính phủ

Số 121/2024/NĐ-CP
ngày 03 tháng 10 năm 2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 
10 năm 2018 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, 
được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 
tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
166/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ kiểm định xe cơ giới. tổ 
chức, hoạt động của cơ sở đăng 
kiểm. niên hạn sử dụng của xe 
cơ giới.

01/01/2025

96.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

Số 249/2005/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 10 năm 2005

Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải đối với phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ.

97.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

Số 49/2011/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 9 năm 2011

Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh 
sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
19/2024/QĐ-TTg ngày 
15/11/2024 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định lộ trình áp 
dụng mức tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe cơ giới nhập khẩu và 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2024-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-quoc-te-624356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-95-2009-ND-CP-quy-dinh-nien-han-su-dung-xe-o-to-cho-hang-xe-o-to-cho-nguoi-96856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-30-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-139-2018-nd-cp-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-562732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-121-2024-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-139-2018-ND-CP-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-626369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-30-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-139-2018-nd-cp-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-562732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-249-2005-QD-TTg-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-4100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-49-2011-QD-TTg-quy-dinh-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-128607.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
sản xuất, lắp ráp.

98.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 44/2023/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 12 năm 2023

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 
và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 
08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 139/2018/NĐ- CP của Chính phủ quy 
định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe 
cơ giới.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
46/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định trình tự, thủ tục 
cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ 
hoạt động, thu hồi giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động 
kiểm định xe cơ giới của cơ sở 
đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở 
kiểm định khí thải xe mô tô, xe 
gắn máy.

01/01/2025

99.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 30/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 11 năm 2009

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

100.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 45/2014/TT-BGTVT
ngày 03 tháng 10 năm 2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai 
bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

101.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 33/2015/TT-BGTVT
ngày 24 tháng 7 năm 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu mới.

102.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 33/2020/TT-BGTVT

ngày 23 tháng 12 năm 2020

Ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 
86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô 
tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

103.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 06/2021/TT-BGTVT
ngày 06 tháng 4 năm 2021

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu mới.

104.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 36/2023/TT-BGTVT

ngày 13 tháng 12 năm 2023

Ban hành sửa đổi 01:2023 QCVN 
109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô 
tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
48/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT ban hành các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường, tiêu 
thụ năng lượng xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng, phụ tùng 
xe cơ giới, thiết bị an toàn 
cho trẻ em. 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-44-2023-TT-BGTVT-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-139-2018-ND-CP-kiem-dinh-xe-co-gioi-583840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-30-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-139-2018-nd-cp-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-562732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2009-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-khi-thai-xe-mo-to-xe-gan-may-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-moi-97962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-45-2014-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-khi-thai-muc-3-xe-mo-to-hai-banh-moi-252857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-33-2015-TT-BGTVT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-khi-thai-muc-4-xe-o-to-san-xuat-nhap-khau-moi-285713.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-33-2020-TT-BGTVT-sua-doi-01-2020-QCVN-86-2015-BGTVT-khi-thai-muc-4-xe-o-to-san-xuat-460262.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-06-2021-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-khi-thai-muc-5-xe-o-to-san-xuat-moi-470453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-36-2023-TT-BGTVT-sua-doi-01-2023-QCVN-109-2021-BGTVT-khi-thai-xe-o-to-590480.aspx


20

STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

105.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 90/2015/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với ô tô khách thành phố.

106.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 26/2019/TT-BGTVT
ngày 01 tháng 8 năm 2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về ô tô khách thành phố để người khuyết 
tật tiếp cận, sử dụng và 05 quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô 
tô, mô tô, xe gắn máy.

107.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 45/2023/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 12 năm 2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe máy chuyên dùng.

108.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 07/2024/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 3 năm 2024

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về đèn chiếu sáng phía trước của phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ.

109.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 19/2024/TT-BGTVT

ngày 03 tháng 6 năm 2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành sửa đổi 01:2024 QCVN 
33:2019/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về gương dùng cho xe ô tô.

110.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 31/2017/TT-BGTVT
ngày 22 tháng 9 năm 2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô 
tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc 
tính quang học đèn chiếu sáng phía trước 
của phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ.

111.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 25/2014/TT-BGTVT
ngày 03 tháng 7 năm 2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô.

112.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 39/2010/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2010

Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-90-2015-TT-BGTVT-chat-luong-an-toan-ky-thuat-bao-ve-moi-truong-o-to-khach-thanh-pho-302325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-26-2019-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-o-to-khach-thanh-pho-de-nguoi-khuyet-tat-tiep-can-422525.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-45-2023-TT-BGTVT-Quy-chuan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-may-chuyen-dung-593891.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-07-2024-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-den-chieu-sang-phia-truoc-phuong-tien-co-gioi-604805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2024-TT-BGTVT-sua-doi-01-2024-QCVN-33-2019-BGTVT-guong-dung-cho-xe-o-to-612213.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2017-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-kinh-an-toan-xe-o-to-lop-hoi-dung-cho-o-to-364463.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-25-2014-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Vanh-hop-kim-nhe-o-to-240340.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2010-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phu-tung-phuong-tien-125574.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

113.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 20/2024/TT-BGTVT
ngày 03 tháng 6 năm 2024

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khung xe mô tô, xe gắn máy.

114.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 46/2023/TT-BGTVT
ngày 29 tháng 12 năm 2023

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
vành bánh xe mô tô, xe gắn máy.

115.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 87/2015/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe ô tô

116.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 88/2015/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ 
moóc và sơ mi rơ moóc.

117.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 67/2015/TT-BGTVT
ngày 06 tháng 11 năm 2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

118.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 42/2014/TT-BGTVT
ngày 10 tháng 8 năm 2014

Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi 
téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.

119.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 30/2019/TT-BGTVT
ngày 28 tháng 8 năm 2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới QCVN 
103:2019/BGTVT.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
50/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về cơ sở vật chất 
kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng 
kiểm xe cơ giới. cơ sở kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn 
máy. cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 
xe cơ giới.

01/01/2025

120.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 30/2011/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 4 năm 2011

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp xe cơ giới.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
55/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-20-2024-TT-BGTVT-Quy-chuan-quoc-gia-khung-xe-mo-to-xe-gan-may-612208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-46-2023-TT-BGTVT-Quy-chuan-yeu-cau-ky-thuat-phuong-phap-thu-vanh-banh-xe-mo-to-593662.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-87-2015-TT-BGTVT-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xe-o-to-302324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-88-2015-TT-BGTVT-Quy-chuan-chat-luong-an-toan-ky-thuat-ro-mooc-so-mi-ro-mooc-302467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-67-2015-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-chat-luong-an-toan-moi-truong-xe-mo-to-xe-gan-may-296198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-42-2014-TT-BGTVT-thung-xe-tu-do-xi-tec-xe-tai-tham-gia-giao-thong-duong-bo-251982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-quoc-gia-ve-don-vi-Dang-kiem-xe-co-gioi-423108.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-103-2019-BGTVT-Don-vi-dang-kiem-xe-co-gioi-918099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-103-2019-BGTVT-Don-vi-dang-kiem-xe-co-gioi-918099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2011-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123484.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

121.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 45/2012/TT-BGTVT
ngày 23 tháng 10 năm 2012

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

122.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 41/2013/TT-BGTVT
ngày 05 tháng 11 năm 2013 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật xe đạp điện.

123.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 16/2014/TT-BGTVT

ngày 13 tháng 5 năm 2014

Quy định về điều kiện đối với xe chở 
hàng bốn bánh có gắn động cơ và người 
điều khiển tham gia giao thông đường 
bộ.

124.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 54/2014/TT-BGTVT
ngày 20 tháng 10 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về việc kiểm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ 
giới.

125.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 86/2014/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 12 năm 2014

Quy định về điều kiện đối với xe chở 
người bốn bánh có gắn động cơ và người 
điều khiển tham gia giao thông trong 
phạm vi hạn chế.

126.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 89/2015/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng.

127.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 40/2017/TT-BGTVT
ngày 09 tháng 11 năm 2017

Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối 
với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 
chỗ.

128.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 59/2018/TT-BGTVT
ngày 17 tháng 12 năm 2018

Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối 
với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu.

Giao thông vận tải quy định về 
trình tự, thủ tục chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường của xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng, phụ 
tùng của xe cơ giới trong sản 
xuất, lắp ráp.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-45-2012-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-152032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2013-TT-BGTVT-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-dap-dien-212638.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2014-TT-BGTVT-dieu-kien-xe-cho-hang-bon-banh-gan-dong-co-giao-thong-duong-bo-233187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-54-2014-tt-bgtvt-sua-doi-30-2011-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-co-gioi-255883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2011-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-123484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-86-2014-TT-BGTVT-dieu-kien-xe-cho-nguoi-4-banh-co-gan-dong-co-265423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-89-2015-tt-bgtvt-chat-luong-an-toan-xe-may-chuyen-dung-302468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-40-2017-TT-BGTVT-huong-dan-dan-nhan-nang-luong-xe-o-to-con-loai-tren-07-cho-den-09-cho-361038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-59-2018-TT-BGTVT-dan-nhan-nang-luong-doi-voi-xe-mo-to-san-xuat-lap-rap-va-nhap-khau-392612.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

129.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 25/2019/TT-BGTVT
ngày 05 tháng 7 năm 2019

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô.

130.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 46/2019/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 11 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 
tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ giao 
thông vận tải quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

131.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 23/2020/TT-BGTVT
ngày 01 tháng 10 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường xe máy chuyên dùng và 
Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư trong 
lĩnh vực đăng kiểm.

132.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 48/2022/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối 
với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử 
dụng điện và hybrid điện.

133.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 49/2023/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 12 năm 2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 
xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, 
xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và 
xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-25-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-lap-rap-o-to-418409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-46-2019-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-25-2019-TT-BGTVT-chat-luong-san-xuat-lap-rap-o-to-428841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-25-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-lap-rap-o-to-418409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-23-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-89-2015-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-xe-may-454920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-89-2015-tt-bgtvt-chat-luong-an-toan-xe-may-chuyen-dung-302468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-bay-463597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2022-TT-BGTVT-dan-nhan-nang-luong-xe-o-to-con-xe-mo-to-su-dung-dien-va-hybrid-dien-548485.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-49-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-co-gioi-593357.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

134.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 49/2012/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 12 năm 2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Bến xe khách.

135.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 73/2015/TT-BGTVT
ngày 11 tháng 11 năm 2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.

136.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 47/2023/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Bến xe hàng.

137.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 48/2012/TT-BGTVT
ngày 15 tháng 11 năm 2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về trạm dừng nghỉ đường bộ.

138.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 09/2024/TT-BGTVT
ngày 05 tháng 4 năm 2024

Ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 
43:2012/QCVN - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

139.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 28/2024/TT-BGTVT

ngày 23 tháng 7 năm 2024

Ban hành QCVN 66:2024/BGTVT Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm 
tra tải trọng xe.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
56/2024/TT-BGTVT ngày 
15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về bến xe, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm 
dừng nghỉ, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về công trình kiểm 
soát tải trọng xe trên đường bộ.

01/01/2025

140.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải Số 21/2010/TT-BGTVT
ngày 10 tháng 8 năm 2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 
năm 2009 của Chính phủ quy định niên 
hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và 
xe ô tô chở người.

141.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 27/2010/TT-BGTVT
ngày 09 tháng 9 năm 2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy 
- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

142.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 36/2010/TT-BGTVT
ngày 01 năm 12 năm 2010

Ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
19/2025/TT-BXD ngày 
09/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng.

30/8/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-49-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-Ben-xe-khach-164310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-73-2015-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ben-xe-khach-sua-doi-lan-1-296048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-47-2023-TT-BGTVT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ben-xe-hang-593350.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-48-2012-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-dung-nghi-duong-bo-152033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-09-2024-TT-BGTVT-Sua-doi-01-2024-QCVN-43-2012-BGTVT-Quy-chuan-Tram-dung-nghi-duong-bo-606091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-43-2012-BGTVT-SD01-2024-Tram-dung-nghi-duong-bo-920989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-43-2012-BGTVT-SD01-2024-Tram-dung-nghi-duong-bo-920989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-28-2024-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Tram-kiem-tra-tai-trong-xe-622246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-66-2024-BGTVT-Tram-kiem-tra-tai-trong-xe-921137.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-21-2010-TT-BGTVT-huong-dan-Nghi-dinh-95-2009-ND-CP-110482.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-95-2009-ND-CP-quy-dinh-nien-han-su-dung-xe-o-to-cho-hang-xe-o-to-cho-nguoi-96856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-27-2010-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-may-lai-thuy-luc-112806.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-36-2010-TT-BGTVT-04-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phu-tung-115630.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực

143.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 39/2013/TT-BGTVT
ngày 01 tháng 11 năm 2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về xe đạp điện.

144.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 18/2014/TT-BGTVT
ngày 27 tháng 5 năm 2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong 
giao thông vận tải.

145.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 66/2015/TT-BGTVT
ngày 06 tháng 11 năm 2015

Ban hành sửa đổi 1:2015 QCVN 
68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xe đạp điện.

146.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải
Số 45/2019/TT-BGTVT

ngày 11 tháng 11 năm 2019

Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe 
đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô 
tô, xe gắn máy điện.

147.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 36/2017/TT-BGTVT
ngày 9 tháng 10 năm 2017

Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và 
sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp 
dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao 
thông vận tải.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
25/2025/TT-BXD ngày 
30/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về huấn 
luyện, bồi dưỡng và sát hạch 
nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động thiết bị xếp dỡ, 
thiết bị áp lực trong lĩnh vực 
giao thông vận tải.

15/11/2025

VII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

148.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

Số 05/2021/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 02 năm 2021

Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà 
Nẵng.

Được thay thế bởi Quyết định 
số 23/2024/QĐ-TTg ngày 
10/12/2024 quy định thí điểm 
về phân cấp thẩm quyền và 
trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị, 
Quy hoạch xây dựng khu chức 
năng do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt trên địa bàn thành 

01/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-39-2013-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-xe-dap-dien-212229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-18-2014-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-vat-lieu-han-thiet-bi-ap-luc-giao-thong-van-tai-238909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-66-2015-TT-BGTVT-ban-hanh-sua-doi-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-xe-dap-dien-296196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-45-2019-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ac-quy-dong-co-su-dung-cho-xe-dap-dien-428207.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-36-2017-TT-BGTVT-huan-luyen-nghiep-vu-kiem-dinh-thiet-bi-xep-do-linh-vuc-giao-thong-364019.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
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Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
phố Đà Nẵng.

149.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

Số 15/2022/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 5 năm 2022

Về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê 
duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 
khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải 
Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ 
An và tỉnh Thanh Hóa.

150.

Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ
Số 20/2022/QĐ-TTg

ngày 12 tháng 10 năm 2022

Quy định về thí điểm phân cấp thẩm 
quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 
xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục 
bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh 
Khánh Hòa.

151. Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

Số 07/2023/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 3 năm 2023

Quy định về thí điểm phân cấp thẩm 
quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 
xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục 
bộ quy hoạch chung thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

152.
Quyết định của 

Thủ tướng Chính 
phủ

Số 20/2023/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 8 năm 2023

Quy định về thí điểm phân cấp và trình 
tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch chung xây dựng khu chức 
năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 
đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh.

153. Quyết định của 
Thủ tướng Chính 

phủ

Số 23/2024/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 12 năm 2024

Quy định thí điểm về phân cấp thẩm 
quyền và trình tự, thủ tục phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch đô thị, Quy 
hoạch xây dựng khu chức năng do Thủ 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
18/2025/QĐ-TTg ngày 
28/6/2025 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về trình tự, thủ tục 
phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch đô thị và nông thôn 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức lập.

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-15-2022-QD-TTg-thi-diem-tham-quyen-phe-duyet-quy-hoach-do-thi-Hai-Phong-Can-Tho-514772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-20-2022-QD-TTg-phan-cap-thu-tuc-phe-duyet-quy-hoach-khu-chuc-nang-Khanh-Hoa-532176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-07-2023-QD-TTg-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-chuc-nang-thanh-pho-Buon-Ma-Thuot-Dak-Lak-559823.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-20-2023-QD-TTg-phan-cap-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-do-thi-Ho-Chi-Minh-575434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-23-2024-QD-TTg-phan-cap-tham-quyen-dieu-chinh-cuc-bo-Quy-hoach-do-thi-Da-Nang-635145.aspx
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tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

154. Nghị định của 
Chính phủ

Số 37/2010/NĐ-CP
ngày 07 tháng 4 năm 2010

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị.

155. Nghị định của 
Chính phủ

Số 44/2015/NĐ-CP
ngày 06 tháng 5 năm 2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng.

156. Nghị định của 
Chính phủ

Số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt 
và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 
số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 
2015 quy định chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng.

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
178/2025/NĐ-CP ngày 
01/7/2025 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn.

01/7/2025

157.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng Số 04/2022/TT-BXD
ngày 24 tháng 10 năm 2022

Quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch đô thị và nông thôn vùng liên 
huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch đô thị và nông thôn khu chức 
năng và quy hoạch nông thôn.

158.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng

Số 10/2016/TT-BXD
ngày 15 tháng 3 năm 2016

Quy định về cắm mốc giới và quản lý 
mốc giới theo quy hoạch đô thị và nông 
thôn.

159.

Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng Số 06/2013/TT-BXD
ngày 13 tháng 5 năm 2013

Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị 
và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 
16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
16/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn.

01/7/2025

VIII. LĨNH VỰC KINH TẾ - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

160.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng

Số 20/2019/TT-BXD
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy 
hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
17/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-72-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-va-quan-ly-quy-hoach-do-thi-422685.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-04-2022-TT-BXD-ho-so-nhiem-vu-do-an-quy-hoach-xay-dung-lien-huyen-do-thi-535376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-10-2016-TT-BXD-cam-quan-ly-moc-gioi-theo-quy-hoach-xay-dung-307461.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-06-2013-tt-bxd-huong-dan-noi-dung-thiet-ke-do-thi-187675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-16-2013-tt-bxd-sua-doi-thong-tu-06-2013-tt-bxd-huong-dan-thiet-ke-do-thi-210980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-06-2013-tt-bxd-huong-dan-noi-dung-thiet-ke-do-thi-187675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-20-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-do-thi-433300.aspx
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161.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng

Số 02/2024/TT-BXD
ngày 20 tháng 5 năm 2024

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí 
quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn 
của Bộ Xây dựng.

Xây dựng ban hành định mức, 
phương pháp lập và quản lý chi 
phí cho hoạt động quy hoạch đô 
thị và nông thôn.

IX. LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG XÂY DỰNG

162. Nghị định của 
Chính phủ

Số 64/2010/NĐ-CP
ngày 11 tháng 6 năm 2010 Về quản lý cây xanh đô thị. 

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 
258/2025/NĐ-CP ngày 
09/10/2025 của Chính phủ về 
quản lý công viên, cây xanh, 
mặt nước.

09/10/2025

X. LĨNH VỰC KHÁC

163. Nghị định của 
Chính phủ

Số 52/2022/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 8 năm 2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

164. Nghị định của 
Chính phủ

Số 56/2022/NĐ-CP
 ngày 24 tháng 8 năm 2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải.

Được thay thế bởi Nghị định số 
33/2025/NĐ-CP ngày 
25/2/2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Xây dựng.

01/03/2025

165.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 03/2022/TT-BXD
 ngày 27 tháng 9 năm 2022

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương.

166.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 15/2021/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 7 năm 2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn về giao 
thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
10/2025/TT-BXD ngày 
14/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân xã, phường, đặc 
khu thuộc tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về lĩnh vực 
xây dựng.

01/7/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-02-2024-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-quy-hoach-chi-tiet-theo-quy-trinh-rut-gon-610644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-64-2010-ND-CP-quan-ly-cay-xanh-do-thi-107156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-52-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Bo-Xay-dung-525114.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Bo-Giao-thong-van-tai-527429.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-bxd-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-xay-dung-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-531109.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-15-2021-tt-bgtvt-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-uy-ban-tinh-483381.aspx
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167.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 31/2023/TT-BGTVT
ngày 08 tháng 11 năm 2023

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Giao thông vận tải.

168.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 01/2024/TT-BXD
ngày 06 tháng 5 năm 2024

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, khen thưởng trong 
ngành Xây dựng.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2025/TT-BXD ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
công tác thi đua, khen thưởng 
của Bộ Xây dựng.

01/7/2025

169.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 47/2013/TT-BGTVT
ngày 03 tháng 12 năm 2013

Quy định về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong ngành Giao thông vận tải.

170.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 39/2014/TT-BGTVT
ngày 12 tháng 09 năm 2014

Quy định công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ 
Giao thông vận tải.

171.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao 

thông vận tải

Số 26/2022/TT-BGTVT
ngày 20 tháng 10 năm 2022

Quy định về ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
19/2025/TT-BXD ngày 
09/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng.

30/8/2025

172.

Thông tư liên tịch 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Số 11/2016/TTLT-BXD-
BNV 

ngày 29 tháng 6 năm 2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 
Xây dựng

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 
11/2024/TT-BXD ngày 
16/12/2024 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp. 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành Xây 
dựng.

05/02/2025

173.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng

Số 14/2017/TT-BXD 
ngày 28 tháng 12 năm 2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí 
dịch vụ công ích đô thị

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2024/TT-BXD ngày 
18/12/2024 hướng dẫn phương 
pháp xác định và quản lý chi phí 
dịch vụ sự nghiệp công chiếu 
sáng đô thị, cây xanh đô thị.

15/02/2025

174.
Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Xây 

dựng

Số 13/2010/TT-BXD
ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận 
hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô 
thị.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
19/2025/TT-BXD ngày 
09/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

30/8/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-31-2023-TT-BGTVT-thuc-hien-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-Giao-thong-Van-tai-585909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2024-TT-BXD-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-nganh-Xay-dung-609251.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-47-2013-TT-BGTVT-quy-dinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Giao-thong-van-tai-215551.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-39-2014-TT-BGTVT-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-251552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2022-tt-bgtvt-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-bo-giao-thong-534296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2010-TT-BXD-mau-hop-dong-quan-ly-van-hanh-he-thong-chieu-sang-110735.aspx
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STT Tên loại văn bản. 
cơ quan ban hành

Số, ký hiệu. ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, tạm ngưng 

hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu 

lực
Xây dựng bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng.

Tổng số (A): 174 văn bản

B. VĂN BẢN TẠM NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
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